
Điểm thi Loại CC Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 ĐTTT B15DCVT078 Mai Minh Đức D15CQVT06-B 640 TOEIC 08/6/2022 IIG Việt Nam

2 ĐTTT B15DCVT322 Phạm Đình Quang D15CQVT02-B 545 TOEIC 15/01/2022 IIG Việt Nam

3 ĐTTT B15DCVT330 Nguyễn Thu Quỳnh D15CQVT02-B 460 TOEIC 25/11/2021 IIG Việt Nam

4 ĐTTT B15DCVT410 Phạm Văn Trì D15CQVT02-B 470 TOEIC 30/5/2022 IIG Việt Nam

5 ĐTTT B15DCVT301 Vũ Tiến Phúc D15CQVT05-B 955 TOEIC 12/01/2022 IIG Việt Nam

6 ĐTTT B15DCVT051 Lê Mạnh Cường D15CQVT03-B 460 TOEIC 19/01/2021 IIG Việt Nam

7 ĐTTT B15DCVT128 Trương Hồng Hải D15CQVT08-B 540 TOEIC 19/5/2022 IIG Việt Nam

8 ĐTTT B15DCVT148 Âu Quang Hiếu D15CQVT04-B 600 TOEIC 18/5/2022 IIG Việt Nam

9 ĐTTT B15DCVT345 Nguyễn Hồng Sơn D15CQVT01-B 450 TOEIC 18/5/202 IIG Việt Nam

10 ĐTTT B15DCVT349 Nguyễn Tuấn Sơn D15CQVT05-B 615 TOEIC 12/01/2022 IIG Việt Nam

11 ĐTTT B15DCVT361 Nguyễn Hữu Thắng D15CQVT01-B 470 TOEIC 18/5/2022 IIG Việt Nam

12 ĐTTT B15DCVT281 Trần Văn Nghĩa D15CQVT01-B 480 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

13 ĐTTT B15DCVT184 Nguyễn Văn Hưng D15CQVT08-B 475 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

14 CNTT B15DCCN123 Lê Đức Doanh D15CQCN02-B 500 TOEIC 31/5/2022 IIG Việt Nam

15 CNTT B15DCCN292 Trần Sách Kiên D15CQCN06-B 500 TOEIC 10/6/2022 IIG Việt Nam

16 CNTT B15DCCN296 Trần Thế Lâm D15CQCN10-B 540 TOEIC 15/6/2022 IIG Việt Nam

17 CNTT B15DCCN542 Nguyễn Thị Thu D15CQCN03-B 455 TOEIC 05/6/2022 IIG Việt Nam

18 CNTT B15DCCN287 Lê Hồng Khánh D15CQCN01-B 520 TOEIC 13/02/2021 IIG Việt Nam

19 CNTT B15DCCN467 Trần Lam Sơn D15CQCN05-B 745 TOEIC 03/6/2022 IIG Việt Nam

20 CNTT B15DCCN383 Lê Tiến Nam D15CQCN09-B 465 TOEIC 17/5/2022 IIG Việt Nam

21 CNTT B15DCCN159 Trần Bảo Dương D15CQCN05-B 450 TOEIC 08/5/2021 IIG Việt Nam

22 CNTT B15DCCN520 Nguyễn Văn Thành D15CQCN03-B 560 TOEIC 08/5/2021 IIG Việt Nam
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23 CNTT B15DCCN332 Đào Đình Luyện D15CQCN02-B 760 TOEIC 18/5/2022 IIG Việt Nam

24 CNTT B15DCCN185 Nguyễn Ngọc Hải D15CQCN09-B 600 TOEIC 08/01/2022 IIG Việt Nam

25 CNTT B15DCCN531 Nguyễn Hữu Thiệp D15CQCN03-B 475 TOEIC 12/01/2022 IIG Việt Nam

26 CNTT B15DCCN174 Lê Đức Hà D15HTTT4 650 TOEIC 08/01/2020 IIG Việt Nam

27 CNTT B15DCCN179 Nguyễn Hoàng Hải D15CQCN03-B 830 TOEIC 18/5/2020 IIG Việt Nam

28 ATTT B15DCAT134 Lê Văn Quang D15CQAT02-B 455 TOEIC 25/01/2021 IIG Việt Nam

29 ATTT B15DCAT058 Phạm Lê Duy D15CQAT02-B 855 TOEIC 14/01/2021 IIG Việt Nam

30 ATTT B15DCAT163 Trần Văn Tiến D15CQAT03-B 515 TOEIC 8/5/2022 IIG Việt Nam

31 Đ-ĐT B15DCDT038 Ngô Nhân Đức D15CQDT02-B 530 TOEIC 22/01/2022 IIG Việt Nam

32 Đ-ĐT B15DCDT074 Tạ Minh Hiếu D15CQDT02-B 555 TOEIC 08/01/2022 IIG Việt Nam

33 Đ-ĐT B15DCDT211 Trương Văn Tuấn D15CQDT03-B 470 TOEIC 30/5/2022 IIG Việt Nam

34 Đ-ĐT B15DCDT168 Nguyễn Hoàng Sơn D15CQDT04-B 530 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

35 Đ-ĐT B15DCDT091 Ngô Phú Hưng D15CQDT03-B 490 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

36 ĐPT B15DCPT071 Nguyễn Thúy Hằng D15TKDPT1 465 TOEIC 09/3/2022 IIG Việt Nam

37 ĐPT B15DCPT017 Cao Văn Biển D15TKDPT2 525 TOEIC 25/5/2022 IIG Việt Nam

38 ĐPT B15DCPT075 Vũ Thị Hảo Hảo D15TKDPT3 530 TOEIC 10/6/2022 IIG Việt Nam

39 MR B15DCMR005 Trần Thị Phương Anh D15CQMR02-B 450 TOEIC 09/5/2022 IIG Việt Nam

40 KT B15DCKT071 Trần Thị Hương D15CQKT03-B 460 TOEIC 08/6/2022 IIG Việt Nam

41 KT B15DCKT057 Ngô Lê Mỹ Hoa D15CQKT01-B 490 TOEIC 23/10/2021 IIG Việt Nam

42 KT B15DCKT039 Phạm Thu Hải D15CQKT03-B 500 TOEIC 22/5/2022 IIG Việt Nam

43 KT B15DCKT210 Phạm Thị Hải Yến D15CQKT02-B 530 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

44 KT B15DCKT122 Trần Ánh Ngọc D15CQKT02-B 550 TOEIC 11/9/2019 IIG Việt Nam

45 QTKD B15DCQT017 Nguyễn Mạnh Cường D15CQQT01-B 580 TOEIC 24/5/2021 IIG Việt Nam

46 QTKD B15DCQT132 Bùi Hồng Nhung D15CQQT04-B 485 TOEIC 15/6/2022 IIG Việt Nam

47 QTKD B15DCQT170 Khổng Thị Minh Thùy D15CQQT02-B 600 TOEIC 09/5/2022 IIG Việt Nam

48 QTKD B15DCQT103 Nguyễn Thị Liên D15CQQT03-B 520 TOEIC 09/5/2022 IIG Việt Nam

49 QTKD B15DCQT126 Trương Thị Ngọc D15CQQT02-B 465 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

50 ĐTTT B15DCVT015 Đào Thị Vân Anh D15CQVT07-B 490 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam
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